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ttl
Leimasin

ttl
Kirjoituskone
Lời ngỏ 

 
Những  chuyện  này,  có  khi  là  chuyện  thật, 
xảy ra có hơn ngàn năm, có khi cũng là chuyện 
hư cấu, để gợi cho chúng ta suy nghĩ. Dù thật dù 
hư, nó vẫn là những câu chuyện của muôn thuở. 
Học đạo,  hành  đạo,  ứng  xử  với  nhau  trong  
đời  thường, chúng  ta  là  người  đang  viết  lại  
chuyện  của  mình. 

Nó có được như những chuyện trong đây không? 


Viên Chiếu  
Cuối năm  2000
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Chaúng Ñeå Laïi  
Taâm Bình Thöôøng 

Tinh Vaân 

Vieäc theá gian chaúng phaûi cöù 
chaáp tröôùc beøn coù theå tieán boä. 
Ñoïc saùch cheát maø khoâng duøng 
cho soáng ñoäng, chaúng theå ñöôïc lôïi 
ích. Giöõ moät chuùt khoâng gian ñeå 
chính mình chuyeån thaân; dö moät 
chuùt thôøi gian, ñeå chính mình suy 
gaãm, chaúng gaáp chaúng hoaõn, 
chaúng khaån chaúng buoâng, ñoù 
chính laø cöûa vaøo ñaïo. 

Coù moät hoïc Taêng ñeán phaùp ñöôøng thöa vôùi 
Thieàn sö raèng: 

- Thieàn sö! Con thöôøng thöôøng ngoài thieàn, 
luoân luoân nieäm kinh, daäy sôùm thöùc khuya, taâm 
khoâng taïp nieäm, töï xeùt döôùi toøa cuûa Thaày khoâng 
coù ai duïng coâng hôn con, taïi sao khoâng caùch gì 
khai ngoä? 

Thieàn sö caàm moät hoà loâ, moät naém muoái hoät 
ñöa cho vò hoïc Taêng, noùi: 
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- Anh ñem hoà loâ naøy ñöïng ñaày nöôùc, roài boû 
muoái vaøo, cho noù hoøa tan laäp töùc, anh seõ khai ngoä. 

Hoïc Taêng vaâng y theo lôøi maø laøm, khoâng 
bao laâu, chaïy vaøo thöa: 

- Mieäng hoà loâ quaù nhoû, con ñem buïm muoái 
boû vaøo, hoøa tan khoâng xong, laáy caây khuaáy cuõng 
chaúng ñoäng, con laïi chaúng caùch naøo khai ngoä. 

Thieàn sö caàm hoà loâ ñoå ra moät ít nöôùc, chæ 
laéc vaøi caùi, khoái muoái lieàn tan heát. Thieàn sö töø 
toán noùi: 

- Moät ngaøy töø saùng ñeán toái duïng coâng, chaúng 
ñeå laïi moät chuùt taâm bình thöôøng cuõng nhö hoà hoâ 
ñöïng ñaày nöôùc, laéc khoâng ñoäng khuaáy khoâng ñöôïc 
laøm sao tan muoái? Laøm sao khai ngoä? 

Hoïc Taêng: 
- Chaúng leõ laø khoâng duïng coâng maø coù theå 

khai ngoä? 
Thieàn sö: 
- Tu haønh nhö ñaùnh ñaøn, daây caêng quaù thì 

ñöùt, daây chuøng quaù thì khaûy khoâng ra tieáng. Taâm 
bình thöôøng trung ñaïo môùi laø goác ngoä ñaïo. 
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Bieän Ñaïo 
Tinh Vaân 

Ñaïi sö Vieân Chieáu Toâng Boån, ngöôøi ñôøi 
Toáng, thieân taùnh nhaân töø, thoâng minh dónh ngoä 
gioûi thô phuù, nöông theo phaùp sö Vónh An Ñaïo 
Thaêng xuaát gia hoïc ñaïo. 

Ñaïo Thaêng laø moät Ñaïi sö ñöùc hoïc ñaït ñeán 
choã thaâm saâu, ñoái vôùi kinh ñieån coù ngoä giaûi ñaëc 
bieät, ñaïo haïnh raát cao, raát ñöôïc moïi nhaân só töø 
trieàu ñình ñeán daân daõ kính troïng. Trong tuøng laâm 
ngöôøi chaúng tieác ngaøn daëm xoâng pha, töø xa ñeán 
caàu ñaïo raát nhieàu. Ñaïi sö Vieân Chieáu Toâng Boån 
theo haàu moät beân Ñaïi sö, thaáy khaù nhieàu ngöôøi 
ñeán tröôùc caàu ñaïo, lieàn ñem loøng xoùt thöông kính 
phuïc. Sö thöôøng maëc y raùch, gaùnh nöôùc chaët cuûi, 
xuoáng beáp chuaån bò aåm thöïc ñeå cuùng döôøng ñaïo 
höõu ñeán tham hoïc. Tuy nhieân, ban ngaøy laøm vieäc 
Taêng baän roän, nhöng chieàu ñeán Sö vaãn ñeán choã 
aân sö tham hoïc, chaúng daùm löôøi bieáng kieâu maïn 
maûy may. Coù laàn, ngaøi Ñaïo Thaêng hoûi: 

- Haønh haïnh ñaàu ñaø, vì ñaïi chuùng laøm vieäc 
baän roän, coù caûm thaáy meät nhoïc chaêng? 
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Sö ñaùp: 
- Neáu boû moät phaùp töùc chaúng theå vieân maõn 

Boà-ñeà. Con vì muoán ñôøi naøy coù choã chöùng ngoä, 
ñaâu daùm noùi meät moûi! 

Tinh thaàn cuûa Sö thaät laø khieán ngöôøi kính 
phuïc. 

 
Lôùn Tieáng 

Tinh Vaân 

Ñaïi sö Ngoä Taân ôû Hoaøng Long, ngöôøi Thieàu 
Chaâu hoï Hoaøng, ñaéc phaùp vôùi thieàn sö Toå Taâm ôû 
Hoaøng Long. 

Ñaïi sö Ngoä Taân taùnh chaát tröïc laøm vieäc 
thaønh tín thaät thaø. Moãi laàn gaëp baïn höõu phaïm loãi 
lieàn chæ thaúng, khoâng doái mình khoâng doái ngöôøi. 
Ñoái ñaõi ngöôøi coâng chính, nhieät taâm hoaèng phaùp. 

Luùc Sö truï trì chuøa Vaân Nham thöôøng thaáy 
ngöôøi xuaát gia ñeán chuøa tham hoïc, Sö öa lôùn tieáng 
traùch maéng, do ñoù moät soá ngöôøi tham hoïc raát neå 
sôï Sö, thöôøng “kính nhi vieãn chi”. 



 11

Sö coù moät vò thò giaû laø thieàn sö Hueä Phöông, 
queâ ôû Caùt Chaâu, ñaéc phaùp vôùi Sö. Coù laàn, vò naøy 
thaáy Sö giaän maéng moät vò tham hoïc lieàn baïch Sö 
raèng: 

- Laøm moät vò thieän tri thöùc thì phaûi haønh 
ñaïi ñaïo cuûa Phaät toå, hieäu leänh ñöa ra trôøi ngöôøi 
tuaân theo, ñaùng leõ phaûi xem ngöôøi hoïc nhö con 
ñoû, laáy taâm töø bi quan thieát ñeå cö xöû vôùi hoï, vaø 
phaûi thöôøng an uûi voã veà, chôù ñaâu maø ñoäng moät 
chuùt laïi noåi giaän chöûi maéng, gioáng nhö oaùn cöøu ñaõ 
chaát chöùa nhö bieån saâu. Nhö theá laøm sao goïi laø 
taâm töø cuûa thieän tri thöùc ñöôïc. 

Ñaïi sö nghe xong, noùi: 
- Kieán giaûi cuûa oâng nhö vaäy töông lai neáu 

hoaèng phaùp ôû moät phöông seõ xieåm mò ñeå phuïng söï 
ngöôøi coù quyeàn theá, caåu thaû döïa vaøo boïn cöôøng 
haøo mua baùn ñaïi phaùp cuûa Nhö Lai vaø doái gaït boïn 
phaøm phu tuïc töû. Ta khoâng nhòn noåi boïn ngöôøi 
ngu si theo ñôøi, khoâng phaùt taâm doõng maõnh, 
khoâng roõ Phaät ñaïo naøy. Do ñoù phaûi duøng lôøi naëng 
neà ñeå khích leä hoï, cho hoï bieát lieâm sæ, töï mình 
söûa ñoåi loãi laàm, haàu mong laøm sö phaïm cho trôøi 
ngöôøi. Ñaây môùi laø taâm töø bi chaân chaùnh, lo laéng 
vaø baûo boïc thöông yeâu chaân chaùnh. 
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Taâm Yeáu Cuûa Thieàn 

Tinh Vaân 

Ñaïi thi nhaân Baïch Cö Dò coù laàn hoûi thieàn 
sö Duy Khoan: 

- Thaân, mieäng, yù moãi thöù töï tu haønh theá 
naøo? 

Duy Khoan ñaùp: 
- Voâ thöôïng Boà-ñeà, truøm ôû thaân laø Luaät, noùi 

ôû mieäng laø Phaùp, haønh ôû taâm laø Thieàn. ÖÙng duïng 
thì coù ba, kyø thöïc laø moät moái. Nhö soâng Hoaøi soâng 
Haùn, tuøy choã ñaët teân. Danh xöng tuy khoâng ñoàng 
nhöng taùnh nöôùc chaúng khaùc. Luaät töùc laø phaùp, 
phaùp chaúng lìa thieàn. Thaân mieäng yù hôïp nhaát maø 
tu, thaân mieäng yù ñeàu goïi laø taâm vaäy. Vì sao ôû 
trong taâm voïng khôûi phaân bieät? 

Baïch Cö Dò thöa: 
- Ñaõ khoâng phaân bieät laáy gì tu taâm? 
Duy Khoan ñaùp: 
- Taâm voán khoâng thöông toån, vì sao ñoøi tu? 

Caàn bieát ñaïo khoâng keå dô hay saïch, taát caû ñeàu coát 
chaúng neân khôûi nieäm! 
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Baïch Cö Dò: 
- Dô thì coù theå boû ñi khoâng neân khôûi nieäm, 

coøn saïch coù theå khoâng nieäm ñöôïc sao? 
Duy Khoan: 
- Cuõng gioáng nhö maét ngöôøi, khoâng theå chöùa 

vaät. Maït vaøng tuy laø traân baûo, maø loït vaøo maét 
cuõng laø beänh. Maây ñen che baàu trôøi, maây traéng 
cuõng che baàu trôøi. 

Baïch Cö Dò: 
- Voâ tu, voâ nieäm ñaâu khaùc phaøm phu? 
Duy Khoan: 
- Phaøm phu thì voâ minh hoaøi, Nhò thöøa thì 

chaáp tröôùc maõi? Lìa hai beänh voâ minh vaø chaáp 
tröôùc naøy goïi laø chaân tu. Ngöôøi chaân tu khoâng 
ñöôïc sieâng, khoâng ñöôïc queân. Sieâng thì gaàn chaáp 
tröôùc, queân thì rôi vaøo voâ minh. Ñaây laø troïng 
ñieåm cuûa tu taâm! 

Baïch Cö Dò nghe xong töùc thì roãng suoát, ñaïi 
ngoä. Veà sau trôû thaønh moät haønh giaû Phaät giaùo 
thöïc tieãn. 

Lôøi bình 
Taát caû theá gian, coù toát coù xaáu, coù lôùn coù nhoû. 

Nhö boá thí, boá thí nhieàu, nhieàu coâng ñöùc, boá thí ít, ít 
coâng ñöùc. Neân taát caû ñeàu coù phaân bieät. Thaân tu thì 
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khoâng gieát, khoâng troäm, khoâng taø daâm. Mieäng tu thì 
khoâng noùi doái, khoâng theâu deät, khoâng hai löôõi, khoâng 
noùi aùc. YÙ tu thì khoâng tham duïc, khoâng saân giaän, 
khoâng taø kieán. Thaân mieäng yù tu haønh ñöông nhieân 
moãi caùi khaùc bieät. Neáu ôû treân töï taùnh chaân taâm maø 
giaûng thì voán töï thanh tònh, voán töï ñaày ñuû, ñaâu nhôø 
tu chöùng? Ñaâu coù sieâng – queân? Neân thieàn sö Duy 
Khoan laáy ñaây laøm Taâm yeáu tu thieàn. 
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Khoaùi Laïc Vaø Thoáng Khoå 
Tinh Vaân 

Thieàn sö Ñaøm Chieáu moãi ngaøy khai thò cho 
tín ñoà, luoân luoân noùi: 

- Khoaùi laïc thay! Khoaùi laïc thay! Cuoäc ñôøi 
raát khoaùi laïc! 

Nhöng coù moät laàn Sö bò beänh, laïi luoân 
mieäng keâu: 

- Thoáng khoå gheâ! Thoáng khoå gheâ! Thaät 
thoáng khoå gheâ! 

Ñaïi Hoøa thöôïng Truï trì nghe ñöôïc, lieàn ñeán 
traùch Sö: 

- UÙy! Moät ngöôøi xuaát gia coù beänh keâu khoå 
gheâ, khoå gheâ, thieät laø chaúng ñaùng nghe chuùt naøo! 

Ñaøm Chieáu: 
- Maïnh khoûe thì khoaùi laïc, sinh beänh thì 

thoáng khoå, ñaây laø vieäc ñöông nhieân, vì sao khoâng 
theå keâu khoå? 

Truï trì: 
- Nhôù thuôû ban ñaàu coù laàn oâng teù xuoáng 

soâng gaàn cheát ñuoái maø saéc maët khoâng bieán ñoåi. 
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Caùi kieåu khoâng sôï, “xem cheát nhö trôû veà” ñoù, ñaâu 
coù gioáng nhö ngaøy nay? 

Thieàn sö Ñaøm Chieáu baûo Hoøa thöôïng Truï 
trì: 

- Ñeán ñaây! OÂng ñeán ñaây! OÂng ñeán tröôùc 
giöôøng toâi ñi! 

Truï trì ñeán beân giöôøng Sö, thieàn sö Ñaøm 
Chieáu nheï nhaøng hoûi: 

- Ñaïi Hoøa thöôïng Truï trì, oâng vöøa noùi toâi luùc 
tröôùc giaûng khoaùi laïc thay, khoaùi laïc thay! Hieän 
taïi laïi noùi thoáng khoå gheâ, thoáng khoå gheâ! Xin 
Thaày noùi duøm cöùu caùnh laø giaûng khoaùi laïc ñuùng 
hay giaûng thoáng khoå ñuùng? 

Lôøi Bình 
Ñôøi ngöôøi coù hai maët khoå vui, quaù khoå roài, 

ñöông nhieân caàn ñeà khôûi khoaùi laïc trong taâm. 
Quaù vui roài, cuõng neân roõ raøng chaân töôùng khoå 
cuûa ñôøi ngöôøi. Khoaùi laïc noùng böøng böøng, bieát 
vui cuøng cöïc seõ sanh khoå. Thoáng khoå laïnh baêng 
baêng, bieát caùi voâ vò cuûa khoå. Ñôøi ngöôøi toát nhaát 
laø sinh hoaït trung ñaïo vöôït qua khoâng khoå 
khoâng vui. 
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AÂn Tình 
                 Tinh Vaân 

Ñôøi Toáng, ôû Nam Khang, Giang Taây coù ñaïi 
sö Hieåu Thuaán, hoï Hoà, ñaéc phaùp vôùi thieàn sö Hieåu 
Thoâng. Ñaïi sö Hieåu Thuaán taùnh tình cöông tröïc, 
tu trì nghieâm caån, chaúng thích hoûi ñeán vieäc ñôøi, 
moãi ngaøy tu trì coù thôøi khoùa nhaát ñònh. Moïi vieäc 
lôùn nhoû ñeàu töï mình laøm laáy, khoâng ñeå nhoïc ñeán 
ngöôøi khaùc, raát ñöôïc ñaïi chuùng kính meán. 

Luùc Ngaøi truï trì chuøa Theâ Hieàn ôû Loâ Sôn, vì 
cöï tuyeät vieân Thaùi thuù ñòa phöông ñoøi chaët caây 
ñaïi thoï sau chuøa, cuoái cuøng bò ngöôøi haõm haïi, böùc 
baùch baét phaûi hoaøn tuïc. Ñaïi sö Hieåu Thuaán lieàn 
ñeán kinh thaønh ñeå baùi phoûng thieàn sö Ñaïi Giaùc 
Hoaøi Lieãn ñang truï trì thieàn vieän Thaäp Phöông 
Tònh Nhaân theo leänh vua. 

Luùc ñaïi sö Hieåu Thuaán ñi ñeán Sôû Chaâu, gaëp 
tuyeát xuoáng, khoâng caùch gì tieán böôùc, lieàn taïm truù 
ôû löõ ñieám. Ñeán chieàu, coù ngöôøi khaùch mang theo 
gia nhaân vaøo quaùn troï. Vöøa thaáy Ñaïi sö, oâng ngaïc 
nhieân bieán saéc, ñaûnh leã Sö moät caùch chí kính. Ñaïi 
sö hoûi oâng ta laø ai, oâng ta noùi: 
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- Quaù khöù luùc ôû Ñoäng Sôn, con laø ngöôøi haàu 
cuûa Ñaïi sö, hoï Toáng teân Vinh, töøng ñöôïc Thaày 
daïy baûo nghieâm caùch, nay thaønh ñaït chuùt ñænh, 
ñeàu nhôø ôn Ñaïi sö. 

Ñaïi sö keå cho oâng ta vieäc ngoä naïn cuûa mình. 
Toáng Vinh nghe xong than thôû khoâng thoâi. Saùng 
hoâm sau, Toáng Vinh lieàn chuaån bò côm nöôùc cuùng 
döôøng ñaïi sö Hieåu Thuaán, vaø ñöa naêm löôïng loä 
phí, laïi sai moät gia nhaân ñeán roài thöa Ñaïi sö: 

- Ngöôøi naøy thöôøng qua laïi ôû kinh thaønh, 
ñöôøng ñi raát quen thuoäc, Ñaïi sö ñi laàn naøy chaúng 
caàn lo laéng. 

Nhôø söï giuùp ñôõ cuûa Toáng Vinh, ñaïi sö Hieåu 
Thuaán cuoái cuøng gaëp ñöôïc thieàn sö Ñaïi Giaùc Hoaøi 
Lieãn, laïi nhôø Thieàn sö nhieàu caùch giuùp ñôõ, cuoái 
cuøng ñöôïc Hoaøng thöôïng ban phaùp “mieãn loãi laøm 
Taêng”, truï trì laïi chuøa Theâ Hieàn.  
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Neùm Cuûa Baùu Xuoáng Soâng 
      Ma Ca 
Thieàn sö Ñaïo Sôn ñôøi Tuøy, tröôùc khi xuaát 

gia laøm ngheà tìm chaâu baùu, qua laïi treân soâng nöôùc 
Ngoâ Thuïc. Nhaø raát giaøu, vaøng baïc chaâu baùu chöùa 
ñaày hai thuyeàn lôùn. 

Coù laàn oâng ra ngoaøi ñi buoân ñeán nuùi Ngöu 
Ñaàu Töû Chaâu, gaëp ngay luùc thieàn sö Taêng Ñaït 
ñang thuyeát phaùp ôû ñoù. OÂng hieáu kyø ñeán nghe. 
Luùc aáy thieàn sö Taêng Ñaït laïi ñuùng dòp noùi ñeán 
“Sanh töû daøi laâu, khoâng coù yeâu thöông naøo khoâng 
lìa xa; thaân mình coøn vaäy huoáng laø taøi saûn?” 

Thieàn sö Ñaïo Sôn nghe xong chôït hieåu, 
trong loøng töï xeùt: 

- Ta moät ñôøi tham caàu khoâng chaùn, taïo loãi 
voâ löôïng, vöøa roài baøi phaùp cuûa thieàn sö Taêng Ñaït, 
chính laø chaám ñuùng vaøo ta! 

Roài lieàn ñem hai thuyeàn ñaày chaâu baùu ñaåy 
moät löôït xuoáng bieån. Ngay khi oâng ñaåy chieác taøu 
thöù nhaát, moïi ngöôøi beân caïnh ñeàu ngaên laïi, baûo 
oâng: 
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- Vì sao oâng khoâng lôïi duïng tieàn naøy ñeå taïo 
coâng ñöùc? 

Thieàn sö Ñaïo Sôn nghe xong, noùi: 
- Caùi ñoù khoâng ñöôïc, töông lai coù ñöôïc phöôùc 

baùo laïi khôûi tham duïc, suoát ngaøy bò noù quaáy raày, 
phaûi neân khaéc khoå tu haønh. 

Noùi xong ñem chieác taøu thöù hai nhaän chìm 
luoân. Töø ñaây, giaõ töø vôï con ñeán chuøa Truùc Laâm 
nuùi Quaùn Khaåu xuaát gia. Khi caïo toùc, oâng theà 
tröôùc ñaïi chuùng: 

- Neáu nhö toâi khoâng ñaéc ñaïo, nhaát ñònh 
khoâng rôøi khoûi nuùi naøy. 

Veà sau quaû nhieân tham thieàn ngoä ñaïo, ñi 
khaép nôi hoaèng hoùa, ôn khaép höõu tình. Thaúng 
ñeán nieân hieäu Nhôn Thoï thì vaõng sanh, höôûng 
thoï hôn moät traêm tuoåi. 
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Thaép Höông Theâm Phöôùc 

Tinh Vaân 

 

Teå töôùng Buøi Höu thôøi Ñöôøng, laø moät Phaät 
giaùo ñoà raát thuaàn thaønh. Con trai cuûa oâng laø Buøi 
Vaên Ñöùc, tuoåi treû ñaõ ñoã Traïng Nguyeân, Hoaøng ñeá 
phong chöùc Haøn Laâm. Nhöng Buøi Höu khoâng 
mong con mình sôùm thaønh ñaït, tuoåi treû laøm quan 
nhö theá! OÂng beøn ñöa con mình vaøo chuøa tu 
haønh tham hoïc; laïi ñoøi caäu tröôùc tieân phaûi laøm 
nhöõng vieäc khoù nhoïc nhö thuûy ñaàu, hoûa ñaàu daønh 
cho ngöôøi haønh ñôn (coâng quaû). Vò Haøn Laâm hoïc 
só ñaéc yù treû tuoåi naøy, ngaøy ngaøy ôû chuøa chaët cuûi 
gaùnh nöôùc, laøm ñeán meät nhoaøi, laïi phieàn naõo lôùp 
lôùp chaát choàng. Trong taâm chaøng khoâng ngöøng 
caøm raøm, khoâng luùc naøo khoâng oaùn haän cha baét 
mình vaøo ngoâi chuøa coå tít nuùi saâu naøy laøm traâu 
laøm ngöïa, chæ vì meänh cha khoù traùi, raùng töï aån 
nhaãn. Nhöng sau moät thôøi gian vôùi taâm tình 
chaúng phaûi tình nguyeän maø laøm naøy, caäu chòu heát 
noåi, oaùn haän ñaày loøng, caøu nhaøu: 



 22

Haøn Laâm gaùnh nöôùc, moà hoâi öôùt ñaãm löng, 
Hoøa thöôïng aên roài, laøm sao tieâu cho noåi? 
(Haøn Laâm ñaûm thuûy haõn laâm yeâu 
Hoøa thöôïng ngaät lieãu chaåm naêng tieâu?) 

Hoøa thöôïng Truï trì laø thieàn sö Voâ Ñöùc vöøa 
nghe ñöôïc, cöôøi riu riu, ngaâm hai caâu ñaùp laïi: 

Laõo taêng moät neùn höông 
Tieâu heát muoân kieáp löông. 
(Laõo taêng nhaát chuù höông 
Naêng tieâu vaïn kieáp löông.) 

Buøi Vaên Ñöùc giaät thoùt mình, töø ñaây thu thuùc 
thaân taâm, heát loøng laøm vieäc. 

 Lôøi bình                
Nhaân vaät vó ñaïi, chaúng phaûi laø ngoài ôû ñòa 

vò cao ñeå ngöôøi suøng baùi, thieàn giaû laø ngöôøi töø 
choã thaáp keùm laøm vieäc, trong lao ñoäng vaát  vaû, 
ñem thaân theå ra söùc maø laøm, maøi luyeän yù chí. 
Nhaø Nho coù caâu: “Trôøi muoán giao vieäc lôùn cho 
ngöôøi aáy, aét tröôùc heát laøm khoå taâm chí hoï, nhoïc 
gaân coát hoï, laøm ñoùi khaùt theå, laøm thieáu thoán 
thaân”. Phaät giaùo laïi coi troïng ñaàu ñaø khoå haïnh, 
lao nhoïc reøn luyeän. Tuy nhieân nhö theá, ñaây 
cuõng chæ laø nhaân duyeân laøm ñaày ñuû phöôùc ñöùc, 
laø thuoäc phaùp huõu vi theá gian. Neáu thieàn giaû 
thaép höông, taâm coù theå ngang khaép möôøi 
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phöông, taùnh coù theå doïc suoát ba meù, taâm taùnh 
coù theå töông öng vôùi phaùp voâ vi, ñöông nhieân 
“moät neùn höông cuûa Laõo taêng, coù theå tieâu löông 
thöïc cuûa muoân kieáp” vaäy. 

Giaùo Hoùa 
Ñôøi Toáng, thieàn sö Phaät Nhaät Kheá Tung ôû 

Haøng Chaâu, baûy tuoåi xuaát gia, möôøi chín tuoåi tham 
vaán thieän tri thöùc khaép nôi, ñaéc phaùp vôùi thieàn sö 
Ñoäng Sôn, ñeä töû ñôøi thöù möôøi döôùi cöûa thieàn sö 
Thanh Nguyeân. 

Thieàn sö taâm ñaïo vöõng chaéc, tinh taán tu 
haønh, moãi khi chieàu xuoáng ñoäi töôïng Boà-taùt Quan 
AÂm leân ñaàu, tuïng nieäm danh hieäu Quan AÂm ñuû 
möôøi vaïn tieáng, môùi chòu vaøo thaát ñi nguû. Nhieàu 
naêm chöa heà giaùn ñoaïn, nhaân ñaây tuùc tueä môû 
toang, kinh saùch chöông cuù ñeàu hieåu suoát, töøng 
vieát Nguyeân Giaùo Luaän hôn möôøi vaïn lôøi, phaûn 
baùc laïi boïn vaên só suøng baùi Haøn Duõ chuû tröông 
pheá boû Phaät giaùo. Laïi soaïn Phuï Giaùo Thieân, raát 
ñöôïc Nhaân Toâng khen ngôïi, ban hieäu cho laø 
Minh Giaùo Ñaïi Sö. 
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Luùc aáy Lyù Hoïc höng thaïnh, AÂu Döông Tu laø 
baäc thaïc nho moät thôøi, laáy laäp tröôøng Nho gia, 
vieát baûn luaän huûy baùng Phaät phaùp, ñöôïc nhieàu 
ngöôøi höôûng öùng. Ñaïi sö Minh Giaùo beøn nhaém 
vaøo thoùi ñôøi xaáu xa, ñeà xöôùng tam giaùo Nho – 
Thích – Ñaïo tö töôûng nhaát quaùn, vieát Phuï Giaùo 
Thieân ñeå bieän chính theâm. 

AÂu Döông Tu xem xong saùch naøy, hoaøn toaøn 
bieán ñoåi quan nieäm laàm laãn ñaõ qua, noùi: Phaät daïy 
taâm kinh chæ coù 260 chöõ, ta vaãn chöa roõ nghóa lyù 
cuûa noù, laïi baøn Phaät phaùp gì? Vaø khen ngôïi Ñaïi 
sö: Ñaâu deø trong Taêng chuùng laïi coù baäc long töôïng 
naøy! Beøn söûa sang y phuïc nghieâm chænh ñeán baùi 
kieán ñaïi sö Minh Giaùo, thænh caàu Ñaïi sö chæ daïy. 
Sau moät laàn ñöôïc Ñaïi sö chæ daïy, AÂu Döông Tu 
môùi tænh ngoä choã baát trí huûy baùng Phaät phaùp cuûa 
chính mình trong quaù khöù, laäp töùc saùm hoái taï loãi, 
vaø töø ñaây tín ngöôõng Phaät giaùo, töï xöng laø Luïc 
Nhaát cö só, thôøi thöôøng vieát vaên khuyeán thieän, 
qua laïi raát maät thieát vôùi cao taêng nhaø Phaät, thaønh 
giai thoaïi ñöôïc löu truyeàn treân vaên ñaøn ñöông 
thôøi.   
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Chaët Ngoùn Tay 
Ñôøi Ñöôøng, thieàn sö Ngöôõng Sôn Hueä Tòch, 

luùc chín tuoåi ñöôïc cha meï ñöa ñeán chuøa Hoøa An 
ôû Quaûng Chaâu xuaát gia. Ñeán möôøi boán tuoåi, cha 
meï ñoät nhieân laïi baét Sö veà nhaø ñeå laáy vôï, baét 
hoaøn tuïc. 

Thieàn sö Hueä Tòch hoûi roõ nguyeân nhaân, bieát 
ñöôïc cha meï hoài ñaàu cho ñeán chuøa xuaát gia vì 
thaày boùi noùi maïng cuûa Sö phaïm hung saùt, neáu 
khoâng ñi tu, caàu söï gia hoä cuûa Boà-taùt, thì khoâng 
caùch gì nuoâi döôõng ñeán lôùn. Nay aùch vaän ñaõ qua, 
cha meï lieàn muoán Sö hoaøn tuïc keát hoân. 

Thieàn sö Hueä Tòch ñoái vôùi söï duïng taâm cöïc 
khoå cuûa cha meï, moät maët raát caûm ñoäng aân tình 
saâu naëng, moät maët bieát cha meï lôïi duïng cöûa Phaät 
ñeå baûo toaøn sinh maïng con mình, nhö nay aùch 
vaän ñaõ qua, laïi laäp töùc boû rôi Taêng moân. Caùi haønh 
vi nguïy thieän, nguïy tín, töï tö töï lôïi naøy nhaát ñònh 
chieâu laáy baùo öùng. Nhaân ñaây quyeát taâm khoâng taïo 
duyeân aùc, khoâng theo taâm nguyeän cuûa cha meï ñeå 
thaønh hoân, nhöng laïi bieát tranh chaáp treân ngoân 
ngöõ khoâng ích lôïi gì, neân nhaèm luùc ngöôøi nhaø 
khoâng thaáy, duøng dao chaët cuûi chaët ñöùt ngoùn voâ 
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danh vaø ngoùn uùt cuûa tay traùi, maùu töôi tuoân daàm 
deà xuoáng maâm, Sö böng ñi gaëp cha meï, vaø quyø 
maõi khoâng daäy, caàu khaån cha meï cho pheùp hoaøn 
thaønh taâm nguyeän caàu Phaät ñaïo cuûa mình. 

Cha meï Sö thaáy baøn tay ñaãm maùu cuûa Sö vaø 
hai ngoùn tay bò chaët xanh baàm naèm trong maâm 
loøng nhö dao caét, hoái haän voâ cuøng neân cuoái cuøng 
baèng loøng cho thieàn sö Hueä Tòch trôû laïi Taêng 
moân. 

Veà sau thieàn sö Hueä Tòch trôû thaønh ñaïi ñeä 
töû noåi tieáng nhaát cuûa Quy Sôn Linh Höïu, thaønh 
töïu heä phaùi toâng Quy Ngöôõng trong Thieàn Toâng 
Trung Quoác, moïi ngöôøi goïi Sö laø Tieåu Thích Ca. 

Thanh Tu 
Phaùp sö Thaønh Hueä ngöôøi ñôøi Ñöôøng ôû 

vieän Chaân Dung taïi Nguõ Ñaøi Sôn leã Hoøa thöôïng 
Phaùp Thuaän xuoáng toùc xuaát gia. Phaùp sö Thaønh 
Hueä sau khi xuaát gia, tinh caàn tu taäp, moãi ngaøy 
tuïng kinh Hoa Nghieâm ñeå tu trì, ngaøy aên coû non 
laù caây ñeå ñôõ ñoùi. Sö thöôøng ôû hang Lyù Ngöu tuïng 
kinh Hoa Nghieâm, moãi laàn tuïng kinh, coù khoaûng 
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naêm, saùu vò maëc aùo nhaø Nho, khoâng bieát teân hoï, 
lai lòch ñeán nghe kinh. Trong ñoù maáy vò daâng 
cuùng döôøng Sö kyø hoa dò quaû, hoa ñeå laâu khoâng 
ruïng, quaû aên vaøo buïng cuõng khoâng ñoùi. Phaùp sö 
Thaønh Hueä thaáy laï beøn hoûi hoï: 

- Tín só nhaø ôû ñaâu? 
Moïi ngöôøi traû lôøi: 
- Chuùng toâi ñeàu laø Sôn thaàn, vì phaùp löïc 

tuïng kinh cuûa Ngaøi, khieán nuùi naøy thanh tònh 
bình an, neân ñeán cuùng döôøng haàu haï. 

Phaùp sö Thaønh Hueä nghe xong, chaúng maûy 
may vui möøng vì mình tu maø ñöôïc nhaän cuùng 
döôøng, ngöôïc laïi caûm thaáy Sôn thaàn laøm quaáy 
nhieãu söï thanh tu cuûa mình, beøn dôøi ñi nôi khaùc. 

 

Chaúng Caàn Chuøi 
Coù moät thanh nieân taùnh tình hung baïo, deã 

noåi giaän, laïi thích ñaùnh loän, do ñoù raát nhieàu ngöôøi 
gheùt haén. Moät hoâm trong luùc voâ tình ñi lang 
thang ñeán chuøa Ñaïi Ñöùc gaëp dòp nghe thieàn sö 
Nhaát Höu ñang thuyeát phaùp. Nghe xong anh ta 
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phaùt nguyeän söûa ñoåi loãi xöa, thöa vôùi thieàn sö 
raèng: 

- Sö phuï! Con veà sau khoâng theo ngöôøi ñaùnh 
nhau, caõi loän nöõa ñeå khoûi bò ngöôøi gheùt boû, duø coù 
bò ngöôøi nhoå vaøo maët cuõng chæ nhòn nhuïc chuøi ñi, 
laøm thinh maø chòu! 

Thieàn sö Nhaát Höu noùi: 
- AÙi! Ñaâu caàn, haõy ñeå nöôùc mieáng töï khoâ ñi, 

khoâng caàn chuøi! 
- Ñaâu ñöôïc! Laøm sao chòu cho noåi? 
- Ñaây chaúng coù gì chòu noåi hay khoâng chòu 

noåi, anh cöù coi nhö muoãi moøng ñaäu treân maët, 
chaúng ñaùng ñaùnh hay chöûi noù. Tuy bò khaïc nhoå, 
nhöng khoâng phaûi laø bò nhuïc nhaõ gì, cöôøi nheï maø 
nhaän! – Thieàn sö Nhaát Höu noùi. 

- Neáu ñoái phöông khoâng khaïc nhoå maø ñaùnh 
mình thì sao? 

- Cuõng vaäy! Chaúng caàn quaù ñeå yù! Ñaây chaúng 
qua chæ laø moät caùi ñaám maø thoâi. 

Thanh nieân nghe xong, cho laø lôøi cuûa thieàn 
sö Nhaát Höu khoâng coù lyù chuùt naøo, nhòn khoâng 
noåi, hoát nhieân vung tay ñaám vaøo ñaàu thieàn sö 
Nhaát Höu roài hoûi: 
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- Hoøa thöôïng, hieän taïi theá naøo? 
Thieàn sö Nhaát Höu raát lo laéng noùi: 
- Ñaàu cuûa ta cöùng nhö ñaù, chaúng coù caûm giaùc 

gì, ngöôïc laïi tay cuûa anh chaéc laø ñau laém roài! 
Thanh nieân im lìm khoâng noùi neân lôøi. 

Cuoác Coû Chaët Raén 
     Tinh Vaân  
Coù moät hoïc taêng ñeán thieàn sö Trí Thöôøng ñeå 
tham hoïc. Thieàn sö Trí Thöôøng ñang cuoác coû, moät 
con raén vöøa boø ra, Thieàn sö giô cuoác chaët. Hoïc 
taêng khoâng chòu, noùi: 

- Ñaõ laâu ngöôõng moä ñaïo phong töø bi ôû ñaây, 
ñeán nôi roài, laïi chæ thaáy moät ngöôøi phaøm tuïc thoâ 
loã. 

Thieàn sö Trí Thöôøng noùi: 
- Nhö lôøi oâng noùi thì laø oâng thoâ hay ta thoâ? 
Hoïc taêng böïc mình hoûi: - Caùi gì laø thoâ? 
Thieàn sö Trí Thöôøng buoâng cuoác xuoáng. 
Hoïc taêng laïi hoûi: - Caùi gì laø teá? 
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Thieàn sö giô cuoác leân, laøm theá chaët raén. Hoïc 
taêng chaúng hieåu roõ yù cuûa thieàn sö Trí Thöôøng, 
noùi: 

- Thaày noùi veà thoâ teá, khieán ngöôøi khoâng sao 
hieåu ñöôïc! 

Thieàn sö Trí Thöôøng hoûi laïi: 
- Chaúng caàn theo ñaây noùi thoâ teá, xin hoûi 

anh ôû choã naøo thaáy ta chaët raén? 
Hoïc taêng chaúng neå nang noùi:  
- Ngay ñaây! 
Thieàn sö Trí Thöôøng duøng lôøi daïy doã: 
- OÂng “ngay ñaây” chaúng thaáy laïi chính 

mình, laïi thaáy chaët raén laøm gì? 
Hoïc taêng cuoái cuøng coù choã tænh ngoä. 
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Anh Ñuùng Toâi Sai 
 Ma Ca 

 
Ngaøy xöa coù hai  nhaø ôû caïnh nhau. Nhaø hoï 

Tröông soáng hoøa thuaän vui veû. Nhaø hoï Lyù thì ba 
ngaøy moät traän caõi nhau to, naêm ngaøy moät phen 
aàm ó, ñeán gaø choù cuõng chaúng yeân, khoâng caùi gì 
soáng yeân tónh. Moät hoâm anh hoï Lyù vì hieáu kyø 
chaïy qua nhaø anh hoï Tröông hoûi thaêm:  

- Vì sao nhaø anh khoâng nghe moät tieáng caõi 
nhau, soáng laïi hoøa muïc vui veû vaäy? 

- Vì ngöôøi nhaø toâi ai cuõng nhaän mình laø 
ngöôøi xaáu, do ñoù môùi nhaãn naïi vôùi nhau, an oån voâ 
söï. Coøn nhaø anh ai cuõng cho mình laø ngöôøi toát, do 
ñoù tranh luaän khoâng thoâi, thöôøng thöôøng ñaùnh 
nhau. 

- Ñaây laø ñaïo lyù gì? 
- Ví nhö treân baøn ñeå moät cheùn traø, coù ngöôøi 

voâ yù laøm vôõ, chaúng nhöõng khoâng chòu nhaän loãi, 
coøn phuøng mang trôïn maù maéng lôùn: 

- Ai ñeå cheùn traø ôû ñaây? 
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Ngöôøi ñeå cheùn traø cuõng chaúng chòu thua, caõi 
laïi: 

- Toâi ñeå ñoù thì coù sao? Taïi anh voâ yù laøm vôõ 
noù chöù! 

Hai ngöôøi chaúng nhöôøng nhau, töï vì cho 
mình laø ngöôøi toát, khö khö khoâng boû, ñöông 
nhieân ñaùnh maéng nhau. Ngöôïc laïi, ngöôøi laøm vôõ 
cheùn traø neáu nhö coù theå nhoû nheï noùi: 

- Xin loãi, toâi vuïng veà laøm vôõ cheùn traø roài! 
Ñoái phöông nghe xong cuõng laäp töùc ñaùp: 
- Ñieàu naøy chaúng theå traùch anh, ñaùng lyù toâi 

khoâng neân ñeå cheùn traø ôû ñoù. 
Hai beân ñeàu nhaän loãi cuûa mình, nhöôøng 

nhòn laãn nhau, laøm sao caõi vaû ñöôïc? 
Do ñoù, ngöôøi ta ñoái xöû vôùi nhau, chaúng ngaïi 

neân thöôøng coù thaùi ñoä: “Xin loãi, toâi laàm!” Cho 
mình laø xaáu, hoïc theo nöôùc chaûy xuoáng, khieâm haï 
nhuùn nhöôøng. Choã toát nhöôøng ngöôøi khaùc höôûng, 
choã xaáu mình laõnh. Thöôøng khen ngöôøi, toân troïng 
ngöôøi. Töø choã nhöôïng boä, chòu thua maø reøn luyeän 
taâm taùnh, laøm roäng lôùn taâm löôïng cuûa mình. Tin 
chaéc raèng ngöôøi ngöôøi ñoái xöû vôùi nhau nhö theá, 
nhaát ñònh yeân vui khoeû khoaén.  
  
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Moät Ngoïn Ñeøn  
Cuûa Coâ Gaùi Ngheøo  

                             Ma Ca 

Coù moät coâ beù baàn cuøng quaù theå, thöôøng 
ngaøy chaúng ñuû ba böõa côm. Moät hoâm, coâ ñi ngang 
qua moät ngoâi chuøa, thaáy beân trong coù nhieàu ngöôøi 
ñang leã Phaät, cuùng trai, thaép ñeøn. Coâ raát hoå theïn 
töï nghó mình chaúng coù naêng löïc thaép ñeøn leã Phaät. 
Neáu coù tieàn mình cuõng seõ cuùng döôøng moät ngoïn 
ñeøn môùi ñöôïc! Treân ñöôøng veà, coâ cöù nghó lui nghó 
tôùi nhö theá, qua moät chieác caàu, nöôùc döôùi caàu hieän 
boùng cuûa coâ. Coâ nhìn thaáy maùi toùc ñen nhaùnh 
treân ñaàu mình, chôït naûy yù ñem toùc baùn laáy tieàn 
mua ñeøn. 

Ngay khi coâ ñoát ñeøn – moät chieác ñeøn beù teïo 
– aùnh saùng röïc rôõ khaép nhaø. Daàu chieác ñeøn raát 
taàm thöôøng nhöng aùnh saùng phaùt ra khí theá raát 
trang nghieâm tuùc muïc. 

Baáy giôø coù moät ñaïi thí chuû gia taøi ñoà soä, thaáy 
chieác ñeøn naøy beøn traùch moùc: 

- Caùi ñeøn xaáu xí naøy cuûa ai? Vì sao daùm cuùng 
tröôùc Phaät? 
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Vò tri khaùch cuûa chuøa nghe ñöôïc, beøn ra ñaùp: 
- Ñaïi thí chuû! OÂng khoâng neân traùch cöù ngoïn 

ñeøn naøy. Noù laø cuûa nöõ thí chuû ngheøo khoù, duøng 
ñaàu toùc mình baùn ñeå mua ñoù. Coâ ta ñem heát thaân 
taâm ñeå cuùng döôøng. 

Luùc vöøa noùi caâu naøy, ñoät nhieân coù moät traän 
möa gioù noåi leân, moät traêm ngoïn ñeøn cuûa vò ñaïi thí 
chuû ñeàu bò thoåi taét. Trong luùc möa gioù taêm toái, chæ 
coù ngoïn ñeøn cuûa coâ gaùi ngheøo teân A Chieáu, vaãn 
böøng chaùy saùng rôõ. 

Ñaïi thí chuû thaáy vaäy heát söùc caûm ñoäng, oâng 
baûo A Chieáu: 

- Coâ coù taâm nguyeän gì, toâi coù tieàn ñeå giuùp 
coâ. 

Ñaïi thí chuû quaù nhieät thaønh. A Chieáu khoù 
beà töø choái, coâ mieãn cöôõng ñaùp: 

- Toâi chæ ñònh hoïc Phaät tu haønh. 
Ñaïi thí chuû beøn phaùt taâm boá thí, caát cho A 

Chieáu moät am ñöôøng. 
Moät chieàu möa to gioù lôùn, A Chieáu ñang 

tinh taán tu haønh nhö thöôøng leä, ñoät nhieân coù moät 
oâng giaø teù ngay tröôùc cöûa. A Chieáu laø ngöôøi haûo 
taâm, voäi vaøng ñeán cöùu oâng ta, saên soùc chu ñaùo, 
oâng giaø bò laïnh chæ coøn thoi thoùp, raát mau hoài 
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tænh. A Chieáu sau laïi phaùt hieän ra oâng giaø naøy laïi 
chaúng phaûi ai xa laï maø chính laø cha cuûa mình bò 
thaát laïc töø beù. 

Vì loøng thaønh cuûa A Chieáu vaø coâng ñöùc ñoát 
ñeøn maø cha con ñöôïc ñoaøn vieân. Do ñoù, moät ngöôøi 
chæ caàn töø bi, chæ caàn laøm laønh thì trong choã thaàm 
thaàm, coù nhieàu nhaân duyeân chaúng theå nghó baøn, 
chieáu coá chuùng ta.  

 
Nhaän Loãi 

Ma Ca 

Coù moät vò thaày töø bi, thaâu ñoà ñeä raát nhieàu, 
nhöng ñaùm ñeä töû phaàn ñoâng ñeàu treû tuoåi boàng 
boät, khoâng hieåu ñöôïc duïng taâm cuûa thaày, thöôøng 
laøm vieäc theo yù kieán chuû quan cuûa mình. Ñoái vôùi 
caùch nhìn söï vaät cuûa moät soá ngöôøi khoâng ñoàng yù; 
chaúng nhöõng khoâng haøi loøng vôùi hoaøn caûnh hieän 
thöïc thaäm chí nhìn khoâng quen taùc phong cuûa Sö 
phuï, khoâng chòu tieáp nhaän söï ñieàu ñoäng cuûa 
thöôøng truï, maø phaãn chí roài boû chuøa. 
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Coù moät ñoà ñeä sau khi boû ñi, ñi thaêm vieáng 
khaép, moïi ñaïo traøng ôû möôøi phöông. Thöôøng ôû nuùi 
naøy thaáy nuùi kia cao. Ñeán nuùi kia khoâng cuûi ñoát, 
khoâng moät con ñöôøng ñeán, beøn thaàm theå ngoä. 
Daàn daàn nghó laïi veà chuøa mình, thaày mình, môùi 
bieát chuøa chieàn naøo cuõng chaúng coù caùi hay cuûa 
ñaïo traøng mình, roài hoài taâm chuyeån yù, veà laïi 
thöôøng truï cuûa mình. Sö phuï thaáy ñeä töû trôû veà, 
beøn traùch: 

- Luùc ñaàu oâng khoâng töø giaõ maø ñi, maëc yù rôøi 
chuøa, sao laïi trôû veà? 

Ñeä töû laäp töùc quyø xuoáng, ñaûnh leã saùm hoái Sö 
phuï, thöa: 

- Xin Sö phuï tha thöù cho söï ngu si tröôùc ñaây 
cuûa ñeä töû, ban cho con cô hoäi hoái caûi. 

Sö phuï töø bi thaáy thaùi ñoä thaønh khaån hoái loãi 
cuûa ñoà ñeä, cuõng khoâng keå hieàm cuõ, ñeå cho con 
cöøu non laïc ñöôøng, trôû veà laïi thöôøng truï. 

Lôøi bình 
Trong xaõ hoäi coâng thöông nhoän nhòp, tính 

tình con ngöôøi caøng luùc caøng thoâ thaùo, caøng luùc 
caøng noùng naûy, chæ caàn khoâng hôïp yù laø noåi töùc 
boû ñi, chaúng ñeám xæa ñeán taát caû haäu quaû. Kyø 
thöïc ñaây laø haønh vi raát ngu muoäi. Nhaát laø 
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ngöôøi treû tuoåi hieän ñaïi, thöôøng thöôøng sau khi 
phaïm loãi, chaúng nhöõng khoâng caûi hoái maø coøn 
caøng teä haïi hôn, gaây neân loãi laàm khoâng theå tha 
thöù. Nhöng caùi ñaùng quyù khoù laøm chính laø 
ngöôøi ñoà ñeä naøy coù theå söûa ñieàu cu,õ tu laïi nhaän 
loãi saùm hoái, thöïc taïi laø ñieàu heát söùc taøi gioûi. Vì 
“ngöôøi khoâng phaûi Thaùnh Hieàn, ai khoâng coù loãi, 
bieát loãi söûa ñöôïc laø ñieàu thieän hôn heát”. 

 
 

Traän Tuùc Caàu  
     Ma Ca 

Coù moät traän tuùc caàu haáp daãn moät vaïn ngöôøi 
xem. Luùc moïi ngöôøi ñang taäp trung tinh thaàn ñeå 
xem, coù moät khaùn giaû huùt thuoác, hoàn nhieân queân 
mình, ñieáu thuoác laøm chaùy y phuïc ngöôøi beân 
caïnh. “AÙi cha! Ñau quaù!” Luùc aáy, ngöôøi huùt thuoác 
môùi yù thöùc söï caåu thaû cuûa mình, voäi vaøng xin loãi. 
Ngöôøi ngoài beân do chuyeân taâm nhìn traän ñaù boùng, 
cuõng chaúng so ño noùi lieàn “khoâng quan troïng, veà 
mua moät caùi môùi laø xong” hoaøn toaøn khoâng ñeå 
taâm veà y phuïc baét löûa. 
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Ai ngôø, löûa treân quaàn aùo ngöôøi naøy chöa daäp 
taét heát, sau laïi baét vaøo ñaàu toùc cuûa coâ gaùi ngoài 
khít beân. “OÁi oái! Ñaàu cuûa toâi”. Ngöôøi huùt thuoác 
nghó ngay nhaát ñònh laø löûa ñieáu thuoác cuûa mình 
ñaõ ñoát ñeán coâ ta, laïi voäi vaøng ñöùng leân xin loãi. Coâ 
gaùi naøy cuõng maéc xem ñaù banh queân luoân mình, 
cuõng noùi raèng “khoâng caàn thieát, veà mua ñaàu toùc 
giaû ñoäi leân laø xong” tieáp tuïc xem traän ñaáu. 

 
Lôøi bình 

Chuyeän naøy daïy cho chuùng ta, khi moät 
ngöôøi queân maát mình, hoï coù theå mieãn tröø raát 
nhieàu thò phi, raát nhieàu tranh chaáp. Phaät giaùo 
giaûng “Voâ ngaõ”. Caûnh giôùi voâ ngaõ chính laø 
khoâng ñoái ñaõi, khoâng so ño, hoaøn toaøn laø moät 
theá giôùi bình ñaúng, khoâng coù moät ñieåm tranh 
chaáp, khoâng coù moät chuùt so ño, nhö “chieáu kieán 
nguõ uaån giai khoâng, ñoä nhaát thieát khoå aùch” cuûa 
Baùt-nhaõ taâm kinh. 

Neáu nhö moãi moät ngöôøi chuùng ta coù theå 
ñem caùi giaû ngaõ do nguõ uaån hoøa hôïp naøy, ñem 
thaønh khoâng huyeãn, khoâng thöïc taïi; khoâng ôû treân 
caùi “ngaõ” cuûa nguõ uaån maø so ño, chaáp tröôùc, 
cuõng bieát nhö thaät “Ngaõ khoâng”. “Ngaõ” laø lôøi 
nhaân duyeân huyeãn coù, laø coù theå dieät tröø nhaân 
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ngaõ ñoái ñaõi, dieät tröø caùch nghó veà thôøi gian 
khoâng gian, dieät tröø caùc loaïi so ño, caùc loaïi chaáp 
tröôùc, tieán leân ñoä taát caû khoå aùch, tieán vaøo Nieát-
baøn. Do ñaây coù theå thaáy lôøi chuùng ta muoán truy 
caàu haïnh phöôùc khoaùi laïc, laøm ngöôøi chaúng theå 
quaù khaêng khaêng suy tính, neáu coù theå “queân 
mình”, “voâ ngaõ”, thì laïi giaûm thieåu raát nhieàu 
phieàn naõo vaø thoáng khoå. 

 
Coâ Gaùi Xaáu Xí  

Ma Ca 

Coù moät coâ tieåu thö treû tuoåi, maët maøy uû doät 
ñöùng beân bôø soâng. Thình lình coâ thu can ñaûm 
nhaûy uøm xuoáng nöôùc, boït soùng vaêng tung toùe. Moät 
Hoøa thöôïng giaø vöøa ñi ñeán, voäi vaøng cöùu coâ ta leân. 
Ñaâu ngôø coâ chaúng caûm kích maø coøn noåi giaän noùi: 

- Thaày vì sao khoâng ñeå toâi cheát cho roài! Toâi 
raát gheùt Thaày! 

Hoøa thöôïng giaø hoûi: 
- Coâ vì sao muoán töï saùt? 
Coâ ta noùi: 
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- Toâi quaù xaáu xí, moïi ngöôøi ñeàu cheá nhaïo 
toâi, pheâ bình toâi, khoâng öa toâi. Toâi soáng khoâng 
thuù vò gì, chaúng baèng cheát cho xong. 

Laõo Hoøa thöôïng nhaãn naïi chæ baøy cho coâ: 
- Con ngöôøi coù hai maïng soáng, moät caùi laø cuûa 

rieâng mình, chæ nghó ñeán chính mình, moïi vieäc vì 
mình maø lo toan. Nhöng caùi sinh maïng ích kyû ñoù, 
vöøa môùi cheát roài. Ngoaøi ra, ngöôøi ta laïi coù caùi sinh 
maïng thöù hai, laø caùi chuyeân lo cho ngöôøi khaùc. 
Hieän taïi ta ñaõ cöùu soáng coâ laïi roài. Töø ñaây trôû ñi, 
coâ phaûi söûa ñoåi tö töôûng, haønh vi cuûa mình, tuøy 
nôi tuøy luùc giuùp ñôõ ngöôøi, phuïc vuï cho ngöôøi khaùc. 

Coâ gaùi xaáu xí nghe xong beøn baét ñaàu laøm 
vieäc thieän, ngaøy ngaøy phuïc vuï cho ngöôøi khaùc, 
nhaân ñoù myõ danh Haïnh Thieän cuûa coâ vang khaép 
xoùm laøng. Moïi ngöôøi ñeàu khen ngôïi, taâm tình cuûa 
coâ caøng ngaøy caøng roäng môû, caøng ngaøy ngöôøi caøng 
ñeïp ñeõ ra. Cuoái cuøng coâ kieám ñöôïc moät ngöôøi 
choàng vöøa yù. 

 



 42

Giaù Ñaäu Huû 
Ma Ca 

 

Moät ngoâi chuøa coù thieàn ñöôøng, beân ngoaøi 
coù tieäm baùn ñaäu huû saùt beân. Chuû tieäm thöôøng 
ñem ñaäu huû baùn cho chuøa. Bình thöôøng chuøa cöûa 
ñoùng then caøi. Chuû tieäm ñaäu huû raát hieáu kyø muoán 
bieát caùch baøy bieän trong thieàn ñöôøng, nghó buïng: 
Nhieàu ngöôøi nhö theá ôû kín trong ñoù laøm caùi gì? 
Nghó tôùi nghó lui vaãn khoâng ra, do ñoù ñònh ñeán 
phía trong thieàn ñöôøng thaêm doø cho tôùi nôi. 

Töø tröôùc ôû Ñaïi Luïc, leân ñeán thieàn ñöôøng cuûa 
töï vieän toøng laâm, khoâng phaûi laø ai cuõng töï do vaøo 
ñöôïc. Nhöng caùi oâng ñaäu huû naøy khoâng chòu thoâi, 
vì theá oâng theo vò Sö höông ñaêng cuûa thieàn ñöôøng 
naên næ, xin xeáp ñaët cho moät choã trong goùc keït ñeå 
oâng ta vaøo tham thieàn moät laàn. 

Luùc ñoù ngoài moät neùn nhang ñaïi khaùi laø 
khoaûng moät giôø. Ngöôøi baùn ñaäu huû ñeán thieàn 
ñöôøng roài, caûm nhaän hoaøn caûnh laëng leõ khoâng 
moät tieáng. OÂng ta luùc ñaàu môû to maét, ngoù ñoâng 
ngoù taây, nhìn thaáy ngöôøi khaùc ai cuõng maét ngoù 
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muõi, muõi nhìn taâm, nhö nhö baát ñoäng. Do ñoù, oâng 
ta cuõng baét chöôùc hoïc taäp, theo ñoù tham thieàn ñaû 
toïa, nhö theá cuõng laøm cho taâm laëng leõ xuoáng. 
Ngöôøi baùn ñaäu huû naøy moät ñôøi baän roän, sinh hoaït 
trong oàn naùo, khi taâm laëng xuoáng chôït caûm ñöôïc 
nhieàu vieäc quaù khöù ñeàu noåi leân tröôùc maét, theo 
nhau daàn daàn tuï taäp ñeán, khieán oâng ta nhôù nhö 
môùi xaûy ra. 

Sau oâng ta veà nhaø, gaëp ai cuõng noùi: Tham 
thieàn quaù hay! Laøm sao maø hay? Teù ra luùc oâng ta 
tham thieàn, nhôù ñöôïc Laõo Vöông mua ñaäu huû, 
toång coäng thieáu oâng ta naêm ñoàng chöa traû. 

 
Lôøi bình 

Chuyeän naøy daïy chuùng ta, ngoài thieàn 
khoâng phaûi laø vì muoán nhôù tieàn ñaäu huû, maø laø 
ñöôïc bieát töø ñoù ngoài thieàn ñoái vôùi ñôøi ngöôøi 
chuùng ta raát troïng yeáu. Hieän taïi chuùng ta 
thöôøng cho xem saùch baùo ñeå giaûi trí. Kyø thöïc 
khoâng ñuùng, vì beân trong saùch baùo hoaøn toaøn coù 
nhaân ngaõ thò phi, toaøn boä baùo chí xaõ hoäi ñeàu 
treân chöõ nghóa khieâu ñoäng, ngöôïc laïi giuùp theâm 
söï meät moûi cho thaân taâm. Gioáng nhö raûnh roãi ôû 
nhaø xem phim, xem Tivi, xem hình aûnh, cuõng 
ñoàng moät leõ, ñeàu taïo cho thaân taâm meät moûi, 
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nhaân ngaõ thò phi. Nhöng tham thieàn thì khoâng 
nhö theá, hoaøn toaøn khoâng coù phaân bieät ñoái laäp 
vôùi ngöôøi vôùi vieäc, thaäm chí caû taâm nieäm cuõng 
khoâng coù nöõa. Ngöôïc laïi taïi giôø khaéc naøy, moät 
möïc loùng laëng roãng saùng, vieäc quaù khöù raát deã 
daøng nhôù ra, roõ moàn moät. Vì theá thieàn ñònh ñoái 
vôùi cuoäc ñôøi chuùng ta coù söï trôï giuùp raát lôùn. 
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Duø Mình, Mình Che              

 Tinh Vaân 
Coù moät tín ñoà ñang nuùp möa döôùi hieân nhaø, 

troâng thaáy moät thieàn sö che duø ñi qua, lieàn keâu 
leân: 

- Thieàn sö! Ñoä khaép chuùng sanh moät phen 
ñi! Ñem toâi ñi moät chaëng ñöôïc khoâng? 

Thieàn sö noùi: 
- Toâi ôû trong möa, oâng döôùi maùi hieân, döôùi 

hieân khoâng coù möa, oâng ñaâu caàn toâi ñoä. 
Tín ñoà lieàn chaïy khoûi hieân ra möa ñöùng, noùi: 
- Hieän taïi toâi cuõng trong möa, haõy ñoä toâi! 
Thieàn sö: 
- Toâi cuõng maéc möa, oâng cuõng maéc möa. Toâi 

khoâng bò möa öôùt vì coù duø. OÂng bò möa öôùt vì 
khoâng duø. Do ñoù khoâng phaûi toâi ñoä oâng maø laø duø 
ñoä toâi. OÂng caàn ñoä chaúng caàn tìm toâi, môøi töï ñi 
kieám duø! 

 
Lôøi bình 
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Chính mình coù duø, laø coù theå khoâng bò möa 
öôùt; chính mình coù Chaân nhö Phaät taùnh, caàn 
khoâng bò ma laøm meâ hoaëc. Trôøi möa khoâng 
mang duø ñònh nhôø ngöôøi khaùc giuùp, ngaøy 
thöôøng chaúng tìm Chaân nhö töï taùnh, nghó coù 
ngöôøi khaùc ñoä mình, kho baùu nhaø mình khoâng 
duøng, chuyeân töôûng cuûa ngöôøi khaùc. Haù coù theå 
vöøa loøng thích yù? Duø mình mình che, töï taùnh töï 
ñoä, vieäc gì cuõng caàu ôû mình. Thieàn sö khoâng 
chòu cho nhôø duø, ñaây chính laø thieàn sö raát töø bi 
vaäy.  
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Boà Taùt Phöông Xa 
                               Tinh Vaân 

Coù moät tín ñoà tìm moät vò Sö phuï ñeán nhaø 
oâng ta tuïng kinh caàu phöôùc, caàu soáng laâu khoûi 
naïn tieâu tai. Vò Sö phuï naøy thay oâng ta tuïng kinh 
roài, laïi caàu nguyeän raèng: “Nam moâ Boà-taùt phöông 
xa, hieän taïi coù moät tín ñoà caàu khaån vôùi Ngaøi, hy 
voïng Ngaøi cho oâng ta ñöôïc giaøu sang, thaêng quan 
phaùt taøi!” 

Tín ñoà ngoài ôû sau nghe xong, beøn keùo aùo 
oâng thaày noùi: 

- Sö phuï! Sao Thaày laïi caàu khaån Boà-taùt 
phöông xa, Boà-taùt ôû choã gaàn cuõng raát toát maø! 

Sö phuï naøy thaät thaø traû lôøi: 
- Bôûi vì toâi ñieàu tra con ngöôøi cuûa oâng, bình 

thöôøng khoâng coù roäng keát duyeân laønh, cuõng 
khoâng coù laøm vieäc toát, laïi khoâng taïo phöôùc vôùi 
moïi ngöôøi trong xaõ hoäi. Ngöôïc laïi, xan tham, saân 
haän, ngu si, chaáp tröôùc, taø kieán. Toâi sôï Boà-taùt gaàn 
ñaây ñeàu nhaän bieát oâng, roõ oâng, khoâng caûm öùng 
vôùi oâng. Do ñoù, baát ñaéc dó toâi chæ thay oâng caàu 
Boà-taùt phöông xa, khoâng bieát oâng, khoâng roõ oâng, 
laïi coù theå chieáu coá oâng ít nhieàu chaêng! 
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